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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ CÔNG THƢƠNG 

 

         Số:          /BC-SCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đồng Nai, ngày       tháng  8  năm 2020 

 

BÁO CÁO 

 Tình hình hiện dự toán NSNN Quý II năm 2020  

của Sở Công Thƣơng 

 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước 2015 ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Thông tư 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối 

với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ do Bộ 

trưởng Bộ Tài chính ban hành; 

Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 61/2017/TT-BTC 

hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức 

được ngân sách nhà nước hỗ trợ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành; 

Căn cứ Quyết định số 575/QĐ-STC ngày 09/12/2019 của Sở Tài chính về 

việc giao dự toán thu NSNN – chi ngân sách địa phương năm 2020 tỉnh Đồng 

Nai; 

Căn cứ báo cáo số 3291/BC-SCT ngày 24/7/2020 của Sở Công Thương 

về tình hình hiện dự toán NSNN Quý II năm 2020 của Cơ quan Sở Công 

Thương, 

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-TTXTTM ngày 28/7/2020 của Trung tâm 

Xúc tiến thương mại về việc bố công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 

Quý II/2020 của Trung tâm Xúc tiến thương mại; 

Căn cứ Báo cáo số 73/BC-KC&TV ngày 31/7/2020 của Trung tâm 

Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp về tình hình thực hiện dự toán 

NSNN Quý II/2020; 

 Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ thu-chi NSNN quý II/2020, Sở Công 

Thương báo cáo số liệu thực hiện dự toán NSNN Quý II năm 2020 như sau: 

1. Tình hình thực hiện dự toán thu phí, lệ phí Quý II/2020 

 Trong Quý II/2020, Sở Công Thương có tổng số thu phí, lệ phí là 

54.110.000 đồng, đạt 19,33% so với dự toán giao đầu năm và hơn 51% so với 

cùng kỳ năm trước.  

 Số tiền nộp NSNN là 16.342.000 đồng, đạt 17,02% so với dự toán giao 

đầu năm và hơn 50,6% so với cùng kỳ năm trước. 

Số tiền chi cho quản lý hành chính từ nguồn thu phí để laị là 95.550.886 

đồng. 

2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi NSNN Quý II/2020 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-61-2017-TT-BTC-cong-khai-ngan-sach-don-vi-du-toan-to-chuc-ngan-sach-nha-nuoc-ho-tro-334648.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-61-2017-TT-BTC-cong-khai-ngan-sach-don-vi-du-toan-to-chuc-ngan-sach-nha-nuoc-ho-tro-334648.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-61-2017-TT-BTC-cong-khai-ngan-sach-don-vi-du-toan-to-chuc-ngan-sach-nha-nuoc-ho-tro-334648.aspx
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Tổng chi NSNN Quý II/2020 của Sở Công thương là 4.726.529.332 đồng, 

đạt 10,89% so với dự toán giao đầu năm và đạt 99,59% so với cùng kỳ năm 

trước, cụ thể như sau: 

- Chi quản lý nhà nước: 3.516.008.619 đồng. 

- Chi sự nghiệp kinh tế: 1.203.237.713 đồng. 

- Chi sự nghiệp môi trường: 7.283.000 đồng. 

* Cơ quan Sở Công Thƣơng 

a) Chi quản lý nhà nước 

Tổng chi quản lý nhà nước là 3.516.008.619 đồng, trong đó: 

b) Kinh phí hoạt động thường xuyên  

Trong Quý II/2020, cơ quan Sở Công Thương sử dụng kinh phí hoạt động 

thường xuyên là 1.830.783.364 đồng, đạt 22,73% so với dự toán giao đầu năm. 

c) Kinh phí không thường xuyên  

Trong Quý II/2020, cơ quan Sở Công Thương sử dụng kinh phí hoạt động 

không thường xuyên là 1.685.225.255 đồng, đạt 22% so với dự toán giao đầu 

năm. 

d) Chi sự nghiệp kinh tế  

Trong Quý II/2020, kinh phí chi sự nghiệp kinh tế thực hiện là 550.000 

đồng, đạt 4,91% so với dự toán giao đầu năm. 

e) Chi sự nghiệp Bảo vệ môi trường  

Trong Quý II/2020, kinh phí chi sự nghiệp bảo vệ môi trường thực hiện là 

7.283.000 đồng, đạt 0,23% so với dự toán giao đầu năm. 

* Trung tâm Xúc tiến Thƣơng mại 

Chi sự nghiệp kinh tế  

a) Kinh phí nhiệm vụ thƣờng xuyên  

Trong Quý II/2020, Trung tâm XTTM đã sử dụng kinh phí hoạt động 

thường xuyên là 249.000.000 đồng, đạt 15,45% so với dự toán giao đầu năm. 

b) Kinh phí nhiệm vụ không thƣờng xuyên  

Trong Quý II/2020, Trung tâm XTTM đã sử dụng kinh phí hoạt động 

không thường xuyên là 601.000.000 đồng đạt 2,94% so với dự toán giao đầu 

năm. 

* Trung tâm Khuyến công và Tƣ vấn phát triển Công nghiệp 

a) Kinh phí nhiệm vụ thƣờng xuyên  

Chi sự nghiệp kinh tế  
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Trong Quý II/2020, Trung tâm KC&TVPTCN đã sử dụng kinh phí hoạt 

động thường xuyên là 345.187.713 đồng, đạt 15,45% so với dự toán giao đầu 

năm. 

b) Kinh phí nhiệm vụ không thƣờng xuyên  

Trong Quý II/2020, Trung tâm KC&TVPTCN đạ thực hiện kinh phí chi 

không thường xuyên là 7.500.000 đồng, đạt 2,94% so với dự toán giao đầu năm. 

Trên đây là báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý 

II năm 2020 của ngành Sở Công Thương./. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Nơi nhận: 

- BGĐ sở; 

- Các phòng, đơn vị sở; 

- Ban Website Sở; 

- Lưu: VT, KH. 

Tuyen/BCTHDTQuy2-nganh/2020 

 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trƣơng Thị Mỹ Dung 

 

 

 

 

 

 

  
   

  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  
   

  

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Đơn vị: Sở Công Thƣơng 

  Chƣơng: 416 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

 

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2020 

         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ 

         Sở Công Thương công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 2/2020 như sau: 

      

  

   

ĐV tính: đồng 

Số  

TT  
Nội dung 

Dự toán năm 2020 
Tổng Dự toán 

năm 2020 
Ƣớc thƣc̣ hiêṇ quý 2/2020 

Tổng ƣớc 

thực 

hiện quý 

2/2020 

Tổng 

ƣớc 

thực 

hiện/Dự 

toán 

năm (tỷ 

lệ %) 

Tổng ƣớc 

thực hiện 

quý 2 nay 

so với 

cùng kỳ 

năm 

trƣớc (tỷ 

lệ %) 

Cơ quan Sở 

Công Thƣơng 

Trung tâm 

Xúc tiến 

thƣơng maị 

TT Khuyến 

công và Tƣ 

vấn phát 

triển công 

nghiêp̣ 

 

Cơ quan Sở 

Công 

Thƣơng 

Trung tâm 

Xúc tiến 

thƣơng maị 

TT Khuyến 

công và Tƣ 

vấn phát 

triển công 

nghiêp̣ 

   

A 
Tổng số thu, chi, nộp ngân 

sách phí, lệ phí 
                    

I  Số thu phí, lệ phí 280.000.000 0 0 280.000.000 54.110.000 0 0 54.110.000 19,33% 51,50% 

1 
Phí cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh thương mại 
100.000.000 0 0 100.000.000 25.400.000 0 0 25.400.000 25,40% 

125,74% 

2 
Phí thẩm định cấp giấy chứng 

nhận hoạt động hóa chất 
30.000.000 0 0 30.000.000 4.200.000 0 0 4.200.000 14,00% 

58,33% 

3 
Phí thẩm định cấp giấy phép sử 

dụng vật liệu nổ công nghiệp 
20.000.000 0 0 20.000.000 14.000.000 0 0 14.000.000 70,00% 

- 

4 
Phí Thủ tục cấp Giấy phép 

thành lập Văn phòng đại diện  
20.000.000 0 0 20.000.000 0 0 0 0 - 

0,00% 

5 

Phí Thủ tục cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện vệ sinh an 

toàn thực phẩm 

100.000.000 0 0 100.000.000 7.710.000 0 0 7.710.000 7,71% 

11,12% 

6 
Phí Thủ tục cấp Giấy phép hoạt 

động lĩnh vực điện lực 
10.000.000 0 0 10.000.000 2.800.000 0 0 2.800.000 - 

350,00% 
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II 

Chi từ nguồn thu phí đƣợc để 

lại 

      
  

      
    

  

1 Chi quản lý hành chính 184.000.000 

  
184.000.000 95.550.886 

  
95.550.886 51,93% 633,84% 

a 

Kinh phí thực hiện chế độ tự 

chủ  

0     
  

0     
0 - 

- 

b 

Kinh phí không thực hiện chế 

độ tự chủ  

184.000.000     
184.000.000 95.550.886 

    
95.550.886 51,93% 

633,84% 

III 
 Số phí, lệ phí nộp ngân sách 

nhà nƣớc 
96.000.000 0 0 96.000.000 16.342.000 0 0 16.342.000 17,02% 50,64% 

1 
Phí cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh thương mại 
50.000.000 0 0 50.000.000 12.700.000 0 0 12.700.000 25,40% 125,74% 

2 
Phí thẩm định cấp giấy chứng 

nhận hoạt động hóa chất 
3.000.000 0 0 3.000.000 420.000 0 0 420.000 14,00% 58,33% 

3 
Phí thẩm định cấp giấy phép sử 

dụng vật liệu nổ công nghiệp 
2.000.000 0 0 2.000.000 1.400.000 0 0 1.400.000 70,00% - 

4 
Phí Thủ tục cấp Giấy phép 

thành lập Văn phòng đại diện  
20.000.000 0 0 20.000.000 0 0 0 0 - 0,00% 

5 

Phí Thủ tục cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện vệ sinh an 

toàn thực phẩm 

20.000.000 0 0 20.000.000 1.542.000 0 0 1.542.000 7,71% 11,12% 

6 
Phí Thủ tục cấp Giấy phép hoạt 

động lĩnh vực điện lực 
1.000.000 0 0 1.000.000 280.000 0 0 280.000 - 350,00% 

B 
Dự toán chi ngân sách nhà 

nƣớc 
24.711.000.000 9.944.000.000 8.744.000.000 43.399.000.000 3.523.841.619 850.000.000 352.687.713 4.726.529.332 10,89% 

99,59% 

1 Chi quản lý nhà nƣớc 15.717.000.000 0 0 15.717.000.000 3.516.008.619 0 0 3.516.008.619 22,37% 119,17% 

1.1 
 Kinh phí thực hiện chế độ tự 

chủ  8.055.000.000 0 0 
8.055.000.000 

1.830.783.364 0 0 
1.830.783.364 22,73% 

78,93% 

1.2 
 Kinh phí không thực hiện chế 

độ tự chủ  7.662.000.000 0 0 
7.662.000.000 

1.685.225.255 0 0 
1.685.225.255 21,99% 

267,10% 

2 Chi sự nghiệp kinh tế 5.841.000.000 9.944.000.000 8.744.000.000 24.529.000.000 550.000 850.000.000 352.687.713 1.203.237.713 4,91% 67,43% 

2.1 

Kinh phí nhiệm vụ thường 

xuyên 0 1.773.000.000 2.073.000.000 3.846.000.000 0 249.000.000 345.187.713 594.187.713 15,45% 76,45% 

2.2 

Kinh phí nhiệm vụ không 

thường xuyên  5.841.000.000 8.171.000.000 6.671.000.000 20.683.000.000 550.000 601.000.000 7.500.000 609.050.000 2,94% 60,47% 

3 Chi sự nghiệp môi trƣờng 3.153.000.000 0 0 3.153.000.000 7.283.000 0 0 7.283.000 0,23% 64,01% 

3.1 

Kinh phí nhiệm vụ thường 

xuyên 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 

3.2 
Kinh phí nhiệm vụ không 

thường xuyên  3.153.000.000 0 0 3.153.000.000 7.283.000 0 0 7.283.000 0,23% 64,01% 
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